


STT Giới Ngày sinh Nơi sinh
Số, ngày QĐ 

trúng tuyển

Chuyên 

ngành

1 Trịnh Thị Thanh Nga Nữ 02/11/1985 Bình Định BVTV

2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 21/07/1988 Tiền Giang BVTV

3 Nguyễn Ngọc Hải Nam 23/06/1984 Thanh Hóa CN

4 Trương Thị Lý Tâm Nữ 02/07/1989 Tây Ninh CNCBLS

5 Trần Nhật Trung Nam 08/09/1989 Bình Phước CNCBLS

6 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 18/04/1971 TP. Hồ Chí Minh CNSH

7 Nguyễn Văn Chắc Nam 16/02/1987 Đồng Tháp CNSH

8 Lê Hoàng Lâm Nam 04/02/1988 Bình Định CNSH

9 Trần Song Uyên Phương Nữ 01/08/1973 Huế CNSH

10 Nguyễn Thị Quyên Nữ 25/10/1987 Đăk Lăk CNSH

11 Lâm Thế Hải Nam 11/03/1978 Nam Định CNTP

12 Nguyễn Thị Nhuận Nữ 10/07/1987 Nghệ An CNTP

13 Nguyễn Văn Hùng Thiên Nam 20/06/1987 Lâm Đồng CNTP

14 Trần Văn Nam Nam 09/01/1987 Nghệ An KTCK

15 Lý Thị Ngọc Dung Nữ 08/07/1989 Ninh Thuận KTNN

16 Nùng Thịnh Diễm Hiền Nữ 28/08/1980 Đà Lạt KTNN

17 Nguyễn Minh Khang Nam 13/10/1984 Ninh Thuận KTNN

18 Võ Thị Ngàn Mây Nữ 30/06/1986 Gia Lai KTNN

19 Nguyễn Thành Mỹ Nữ 10/10/1983 Ninh Thuận KTNN

20 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 20/05/1988 Ninh Thuận KTNN

21 Ngô Thị Thúy Thanh Nữ 20/03/1987 Ninh Thuận KTNN

22 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/11/1986 Bình Thuận KTNN

23 Trần Nguyễn Vân Anh Nữ 27/03/1989 Tây Ninh KHCT

24 Nguyễn Xuân Du Nữ 08/01/1988 Long An KHCT

25 Phan Đại Dương Nam 20/01/1986 Ninh Thuận KHCT

26 Lê Thanh Đạm Nam 25/06/1988 Tiền Giang KHCT

27 Nguyễn Phạm Hồng Lan Nữ 19/07/1989 TP. Hồ Chí Minh KHCT

28 Lê Thị Kim Lộc Nữ 06/08/1984 Ninh Thuận KHCT

29 Lê Bảo Lộc Nam 27/07/1989 Khánh Hòa KHCT

30 Quảng Thị Mi Na Nữ 02/12/1990 Ninh Thuận KHCT

31 Phạm Hoàng Sơn Nam 01/10/1989 Đồng Nai KHCT

32 Nguyễn Văn Tân Nam 02/08/1978 Ninh Thuận KHCT

33 Phan Thị Phương Thảo Nữ 10/11/1988 Kon Tum KHCT

34 Đặng Quốc Thông Nam 01/05/1980 Ninh Thuận KHCT
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35 Võ Minh Thư Nam 01/01/1986 Quảng Nam KHCT

36 Lê Thị Bích Liểu Nữ 03/11/1990 Trà Vinh NTTS

37 Lê Hải Quỳnh Nữ 25/04/1989 TP. Hồ Chí Minh NTTS

38 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 1985 Hậu Giang NTTS

39 Đặng Thị Lan Anh Nữ 29/12/1989 Quảng Bình QLDD

40 Đỗ Văn Ba Nam 11/03/1987 Hải Dương QLDD

41 Phạm Thành Công Nam 18/06/1969 Thái Nguyên QLDD

42 Phạm Duy Nam 29/07/1986 Kon Tum QLDD

43 Nguyễn Trường Giang Nam 16/04/1985 Bình Thuận QLDD

44 Phan Nguyễn Hoàng Hải Nam 05/12/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu QLDD

45 Trần Đoàn Hiệp Nam 15/06/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu QLDD

46 Lê Thị Hòa Nam 02/11/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu QLDD

47 Nguyễn Minh Khánh Nam 06/08/1985 Đồng Nai QLDD

48 Nguyễn Hồng Lanh Nữ 17/09/1989 TP. Hồ Chí Minh QLDD

49 Trương Ngọc Lâm Nam 28/02/1985 Đồng Nai QLDD

50 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Nữ 16/12/1987 TP. HCM QLDD

51 Nguyễn Thị Bình Minh Nữ 28/10/1987 Bình Dương QLDD

52 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ 19/10/1987 Vĩnh Long QLDD

53 Lương Thị Vũ Nhật Nữ 06/08/1980 Tiền Giang QLDD

54 Nguyễn Thành Phúc Nam 16/06/1987 Bình Dương QLDD

55 Bùi Khắc Phụng Nam 28/05/1973 Thanh Hóa QLDD

56 Vũ Hoài Phương Nam 15/10/1968 Hà Nội QLDD

57 Lý Minh Sang Nam 14/12/1984 Long An QLDD

58 Nguyễn Văn Sang Nam 16/03/1986 Tiền Giang QLDD

59 Nguyễn Văn Tây Nam 16/02/1988 Tiền Giang QLDD

60 Bùi Trần Minh Tiến Nam 19/10/1988 TP. Cần Thơ QLDD

61 Phan Văn Tuấn Nam 03/10/1987 Bình Định QLDD

62 Lê Đức Thành Nam 08/02/1985 Đồng Nai QLDD

63 Đặng Thế Thuận Nam 06/03/1984 Đắk Lắk QLDD

64 Lê Thị Thu Vân Nữ 15/01/1986 Đăk Lăk QLDD

65 Nguyễn Phan Tâm Anh Nam 08/12/1982 TP. Hồ Chí Minh QLTN&MT

66 Trần Hoàng Giang Nam 12/07/1986 TP. Hồ Chí Minh QLTN&MT

67 Nguyễn Thị Như Liễu Nữ 29/08/1982 Bình Thuận QLTN&MT

68 Thái Duy Phong Nam 04/03/1981 Nghệ An QLTN&MT

69 Nguyễn Thị Kim Thạch Nữ 01/01/1982 Cần Thơ QLTN&MT

70 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 15/02/1985 Long An TY

71 Nguyễn Thanh Bình Nam 16/04/1976 Vĩnh Long TY

72 Dương Tấn Đạt Nam 01/11/1986 Long An TY

73 Võ Văn Đông Nam 08/05/1987 Sông Bé TY

74 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 20/01/1986 Trà Vinh TY

75 Bùi Huy Hoàng Nam 28/07/1978 Nam Định TY

76 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 04/09/1982 Long An TY

77 Đặng Thị Thu Liễu Nữ 1986 Đồng Tháp TY

78 Lê Hữu Ngọc Nam 09/09/1977 Bến Tre TY

79 Trần Thanh Phong Nam 30/04/1982 Bình Dương TY

2557/QĐ-ĐHNL-

SĐH, 12/11/2012



STT Giới Ngày sinh Nơi sinh
Số, ngày QĐ 

trúng tuyển

Chuyên 

ngành
Họ và tên

80 Lê Tín Vinh Quang Nam 28/09/1987 Vĩnh Long TY

81 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 15/05/1979 Long An TY

82 Lê Văn Sơn Trường Nam 1974 Tiền Giang TY

83 Lê Trí Vũ Nam 24/12/1978 TP. Hồ Chí Minh TY

Gồm:

Bảo vệ Thực vật 2 BVTV

Chăn nuôi 1 CN

Thú y 14 TY

Nuôi trồng Thủy sản 3 NTTS

CN Chế biên Lâm sản 2 CNCBLS

Công nghệ Sinh học 5 CNSH

Công nghệ Thực phẩm 3 CNTP

Kinh tế Nông nghiệp 8 KTNN

Khoa học Cây trồng 13 KHCT

Kỹ thuật Cơ khí 1 KTCK

Quản lý Đất đai 26 QLDD

5 QLTN&MT

83

Quản lý TN và Môi trường

Danh sách này gồm có 83 học viên
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